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Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 

 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I- LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1 Xác định, xác định 

lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác 

nhận khuyết tật 

25 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Bộ phận một 

cửa của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

nơi cư trú. 

Hồ sơ gửi bằng 

một trong các 

hình thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

Bưu chính công 

ích. 

 

 

- Luật người khuyết tật ngày 17/6/ 

2010; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP 

ngày 10/4/2012 của Chính phủ; 

- Thông tư số 01/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 

- Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH 

ngày 29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

2 Cấp đổi, cấp lại 

Giấy xác nhận 

khuyết tật. 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Bộ phận một 

cửa của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

nơi cư trú. 

Hồ sơ gửi bằng 

một trong các 

hình thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

Bưu chính công 

ích; 

- Đăng ký trực 

tuyến. 

 

 

- Luật người khuyết tật ngày 

17/6/2010; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP 

ngày 10/4/2012 của Chính phủ; 

- Thông tư số 01/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 

- Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH 

ngày 29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP XÃ  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

STT 

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết 

định công bố TTHC của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1 

Số 67 phần V.A lĩnh vực Bảo trợ xã 

hội tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố. 

 

Tiếp nhận đối tượng là người 

chưa thành niên không có nơi cư 

trú ổn định bị áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

vào cơ sở trợ giúp trẻ em 

Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH ngày 

29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

2 

Số 68 phần V.A lĩnh vực Bảo trợ xã 

hội tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố. 

 

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ 

giúp trẻ em 

Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH ngày 

29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 
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STT 

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết 

định công bố TTHC của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

3 

Số 135 phần XI.A lĩnh vực Tổ chức 

cán bộ tại Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố. 

 

Xếp hạng một số loại hình đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc ngành 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

Quyết định 1290/QĐ-LĐTBXH ngày 

31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

 

B.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

STT 

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại 

Quyết định công bố TTHC của 

Chủ tịch UBND Thành phố 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

I- LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1 

Số 1 phần I.B lĩnh vực Bảo trợ 

xã hội tại phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Quyết định số 

4393/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 

của Chủ tịch UBND Thành phố 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH ngày 

29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

2 

Số 2 phần I.B lĩnh vực Bảo trợ 

xã hội tại phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Quyết định số 

4393/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 

của Chủ tịch UBND Thành phố 

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 

Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH ngày 

29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
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